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Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

sáng  

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và chất. 

- Trò chuyện về lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với 

sức khoẻ con người 

- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cách vận chuyển của một số loại phương tiện 

giao thông mà bé biết. 

- Giáo dục luật an toàn giao thông khi đi đường. 

Hoạt động 

học 

LQVT 

Ý nghĩa của 

các chữ số 

trong số điện 

thoại gọi cứu 

hỏa (114) 

Âm nhạc 

Nghe hát “Cây 

trúc xinh”  

 

Tạo hình 

Gấp máy bay 

TC-KNXH 

Bé và cảm xúc 

tức giận 

 

Thể chất 

Đập và bắt 

bóng 4-5 lẩn 

liên tiếp bằng 

2 tay 

 

Ngôn ngữ 

Kể chuyện: Xe 

lu và xe ca 

KPMTXQ 

Tìm hiểu Một 

số PTGT 

đường thủy 

(tàu, thuyền) 

Vui chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: thiên nhiên và xã hội  

- Trò chơi vận động: Tung cao hơn nữa (Mới), ô tô và chim sẻ 

- Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ, trốn tìm 

- Chơi tự  do với các đồ dùng đồ chơi có sẵn ngoài trời 

- Chơi với cát nước (theo lịch sinh hoạt): chuyền cát, làm bánh, xây nhà, chuyển 

nước, đong nước, tưới cây,... 

 

Vui chơi 

trong lớp 

- Góc xây dựng: tự chọn đồ chơi theo ý thích và biết phối hợp để xây dựng các công 

trình (chuẩn bị: gạch xây dựng, gỗ, khối mút bitit, cây xanh, hoa, lá, ống chỉ, lõi 

giấy...) 

- Góc đọc sách: Sách, tranh truyện về các PTGT 

- Góc âm nhạc: Phách tre, gáo dừa, trống lắc, xắc xô… 

- Góc toán: bài tập chắp ghép hình, bài tập nối cặp hình giống nhau, bài tập nối các 

PTGT phù hợp với môi trường hoạt động, thẻ tranh, bút màu, … 

- Góc văn học: rối tay, tranh phông, nhân vật rời, mô hình sân khấu 

- Góc phân vai: Chuẩn bị thêm đồ dùng nghề: bác sĩ (Đồ chơi bác sĩ: áo và nón bác 

sĩ, ống nghe, hộp thuốc, bút màu, sổ khám bệnh); thợ làm tóc (Lược, kẹp, băng đô, 

thun, máy sấy tóc, bộ trang điểm, cọ.) Đồ dùng nấu ăn (inox), búp bê, thực phẩm; 



Cửa hàng rau quả (Các loại rau củ nhựa, bảng giá tiền, bàn thu ngân, tiền bằng 

giấy…).  

- Góc tạo hình: Chuẩn bị: giấy A4, giấy màu, hoa giấy, hoa vải, hạt nút, keo dán, 

bút màu sáp, … 

Ăn, ngủ,  

vệ sinh 

- Không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. 

- Nhắc trẻ hạn chế ăn những thức ăn công nghiệp như: snack, xúc xích nước 

ngọt,..dễ gây béo phì. 
- Nhắc trẻ vệ sinh sạch bàn chải sau khi chải răng xong 

 - Che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi. 

- Biết sắp xếp giường, gối gọn sau khi thức dậy. 

 

Sinh hoạt 

chiều 

- Biết phát âm các tiếng của tiếng Việt, phát âm rõ các tiếng của âm khó 

- Đọc thơ: Bé học luật giao thông 

- Biết sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 

- Thực hiện bài tập trong vở. 

- Làm quen giai điệu, lời bài hát mới: Em làm công an tí Hon. 

- Xem các biển báo giao thông 

- GD trẻ nên đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông 

- Nghe kể chuyện cuối ngày                                   

  
 


